
ỦY BAN NHÂN DÂN
   TỈNH LẠNG SƠN

DANH MỤC VBQPPL VỀ ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ CỦA TỈNH LẠNG SƠN ĐƯỢC BAN HÀNH
(Kèm theo Báo cáo số 651 /BC-UBND ngày  30 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT Số ký hiệu; ngày tháng năm
ban hành văn bản Tên gọi của văn bản

I. Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn

1 Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND
ngày 30/12/2022

Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi
số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025

2 Nghị quyết 22/2022/NQ -HĐND
ngày 10/12/2022

Quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn giai đoạn 2022 - 2030

3 Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND
ngày 10/12/2022

Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ một số nội dung giảm nghèo về
thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 -
2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

4 Nghị quyết 27/2022/NQ-
HĐND ngày 10/12/2022

Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn

5 Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND
ngày 10/12/2022

Quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương
trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn
2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
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6 Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND ngày 19/4/2023

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội
dân phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

7 Nghị quyết số 02/2023/NQ-
HĐND ngày 19/4/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc
phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND
ngày 20 tháng 7 năm 2018 va ̀bãi bỏ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12
năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

8 Nghị quyết số 03/2023/NQ-
HĐND ngày 14/7/2023

Quy định chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc
gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

9 Nghị quyết số 04/2023/NQ-
HĐND ngày 14/7/2023

Ban hành Quy định tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động khi từ trần

10 Nghị quyết số 06/2023/NQ-
HĐND ngày 14/7/2023

Quy định nội dung chi và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm
tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

11 Nghị quyết số 07/2023/NQ-
HĐND ngày 14/7/2023

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập
năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

12 Nghị quyết số 08/2023/NQ-
HĐND ngày 14/7/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm
2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành
tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

13 Nghị quyết số 09/2023/NQ-
HĐND ngày 14/7/2023

Về việc miễn lệ phí đăng ký biến động đất đai do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã,
thôn, tổ dân phố và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng
công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

14 Nghị quyết số 10/2023/NQ-
HĐND ngày 14/7/2023

Quy định một số nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và
nội dung hỗ trợ, mức chi hỗ trợ thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
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15 Nghị quyết số 11/2023/NQ-
HĐND ngày 14/7/2023

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm
nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 -
2025

16 Nghị quyết số 12/2023/NQ-
HĐND ngày 14/7/2023

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về
mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp giấy
phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

17 Nghị quyết số 13/2023/NQ-
HĐND ngày 14/7/2023

Quy định nội dung, mức chi các hoạt động y tế - dân số, giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn

18 Nghị quyết số 14/2023/NQ-
HĐND ngày 14/7/2023

Về việc bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12
năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo
dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025

19 Nghị quyết số 15/2023/NQ-
HĐND ngày 14/7/2023 Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

20 Nghị quyết 16/2023/NQ-
HĐND ngày 14/9/2023

Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ
nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

II. Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn

1 Quyết định 32/2022/QĐ-UBND
ngày 18/11/2022

Về việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8
năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
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2 Quyết định số 02/2023/QĐ-
UBND ngày 18/01/2023

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ
chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn

3 Quyết định số 05/2023/QĐ-
UBND ngày 28/02/2023

Bãi bỏ Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

4 Quyết định số 06/2023/QĐ-
UBND ngày 03/3/2023

Ban hành Quy định về thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép, nguồn vốn
huy động và các nguồn vốn khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2021 - 2025; quyết toán nguồn vốn đầu tư công hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng, các hình thức
hỗ trợ hiện vật khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

5 Quyết định số 07/2023/QĐ-
UBND Ngày 03/3/2023

Quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng
được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

6 Quyết định số 08/2023/QĐ-
UBND ngày 28/4/2023

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tủ lạnh bảo quản vắc xin trong tiêm chủng
mở rộng cho tuyến xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

7 Quyết định số 12/2023/QĐ-
UBND   ngày 16/8/2023

Ban hành Quy định về quản lý, vận hành và quy trình bảo trì, chi phí bảo trì đối với các
công trình xây dựng thuộc danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương
trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

8 Quyết định số 14/2023/QĐ-
UBND ngày 26/8/2023

Ban hành Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi
người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực
tiếp tham gia kháng chiến từ nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

9 Quyết định 19/2023/QĐ-
UBND ngày 06/10/2023

Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn
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